
 Thông số kỹ thuật chính ***   
tên sản xe tải thực phẩm

HCQ5040XCCDFA Mobile
GVW (kg) 4495

trọng lượng đánh
giá (Kg)

 Kích thước tổng
thể (mm)

5995 * 2090 * 3300

Curb trọng lượng
(kg)

4365,4300 Kích thước tủ (mm) 4200 * 1800 * 1850

Phương pháp tiếp
cận / góc khởi
hành (°)

19/15 F / R nhô ra (mm) 1032/1663

Số trục 2 Chiều dài cơ sở
(mm)

3300

Trục tải (Kg) 1800/2695 Tốc độ tối đa (Km /
h)

95

truyền tải 5 bánh răng phía trước và
1reverse

taxi Đơn hàng, phải / trái 
vô lăng

 Chassis ** Thông số kỹ thuật 
mô hình khung DFA1041SJ35D6 Số lốp 6
Nhãn hiệu Dongfeng nhà sản xuất động

cơ
Công ty ô tô Dongfeng
(DFAC)

F / R 
đường cơ sở (mm)

1506,1404,1500,1586 /
1466,1458,1520,1530

đặc điểm kỹ thuật
lốp

7,00-16 8PR, 7.00R16 8PR,
6,50-16 10PR, 6.50R16
10PR

Loại nhiên liệu · dầu diesel tiêu chuẩn khí thải GB3847-2005,
GB17691-2005 Euro 4

Động cơ thông số kỹ thuật * 
mô hình động cơ CY4102-CE4F thay thế

(Ml)
3856

nhà sản xuất động
cơ

Dongfeng Chaoyang Diesel
CO., LTD

điện Max (Kw) 73

Momen xoắn cực
đại/ 
Tốc độ (Nm / r /
min)

345/1300 ~ 1500 Max Mã lực (hp) 99

Cylinder DiameterX
Stroke (mmxmm)

102X118 Bình xăng 
công suất (lít)

60

Tỷ lệ nén 15,5 nhiên liệu tối thiểu 
Tiêu thụ (g / kW.h)

205

Ghi chú: 4 xi-lanh, tăng áp liên nguội

 nhà cung cấp xe tải Dongfeng thức ăn nhanh
Trung Quốc, xe tải thức ăn Kem
1.Image như dưới đây:



2. Dongfeng nhà cung cấp xe tải thực phẩm, xe tải thức ăn nhanh ----
Thiết bị hiển thị:



3. Dongfeng nhà cung cấp xe tải thực phẩm, xe tải thức ăn nhanh, kem xe
tải thực phẩm: Trung Quốc nhà sản xuất ---- Nguyên liệu



quá trình --production 4. xe tải thực phẩm Điện thoại di động:



5. xe tải thực phẩm Điện thoại di động - đầy màu sắc và đa chức năng xe
tải:



6. Dongfeng nhà cung cấp xe tải thực phẩm, xe tải thức ăn nhanh, kem
sản xuất xe tải thực phẩm Trung Quốc - Ứng dụng:
· bán đồ ăn nhẹ, như một giỏ thức ăn nhanh mà bạn có thể thực hiện và bán thức ăn nhanh
· giỏ hàng nhà bếp mà bạn có thể làm thức ăn cho chính mình
· cửa hàng mà bạn có thể bán thẻ điện thoại và điện thoại
· bài viện trợ mà bạn có thể giúp tất cả mọi người
· cửa hàng sách mà bạn có thể bán báo, tạp chí vv
· nhà ở khi bạn có một chuyến đi bằng xe hơi hoặc xe jeep
· cửa hàng Sửa chữa để chính cho khách hàng của bạn


